Trả lời các câu hỏi sau về thuốc điều trị lao phong:

19.11. Thuốc dùng trong phác đồ điều trị bệnh phong gồm:
	1.Dẫn chất sulphon: Dapson, sutfoxon natri 			
2. Kháng sinh đặc hiệu:……X…..
3. Dẫn chất pyridin: Ethionamid, prothionamid. 
	4. Thuốc khác:…….Y…….
		X = 		 		Y = 
19.12. Hoàn thiện phản ứng tạo muối diazoni của dapson: 
[image: ]
	                     +  NaNO2  +  2HCl   ….M…. + NaCl  +  2H2O

	M = 
19.13. Dapson là bột kết tinh màu…A…. Dễ tan trong aceton; tan trong dung dịch……B......; tan ít trong ethanol.  
A = 		 			B = 
[image: ]19.14. Hoàn thiện công thức ethambutol hydroclorid bằng các nhóm thế R: 
	R1 = 
	R2 = 

* Phân biệt đúng/sai các câu từ 19.15 đến 19.42:	(28)
19.15. Bảo quản isoniazid phải tránh ánh sáng và độ ẩm cao.  
19.16. Uống ethambutol .HCl kéo dài sẽ bị rối loạn thị giác. 
19.17. Độ mịn bột clofazimin ít ảnh hưởng tỷ lệ hấp thu khi uống. 
19.18. Uống INH kéo dài phải thường xuyên bổ sung vitamin B6. 
19.19. Điều trị phong không nên uống đồng thời nhiều loại thuốc. 
19.20. Phương trình cơ bản định lượng isoniazid bằng phép đo brom:
		H2N-NH2  +  2Br2    N2  +  4HBr  	
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